
STT Mã số Họ Tên Ngày sinh CC 15P 1T TBKT GK Thi L1 TK 1

1 0301161124 Trần Lập Duy 12/07/1998 6 5 7 6.3 6.3 6 6.1

2 0301161137 Nguyễn Thanh Hải 08/11/1998 8 9 2 4.3 5.1 6 5.5

3 0301161164 Nguyễn Đức Mạnh 26/09/1998 5 9 7 7.7 7.1 7 7.1

4 0301161166 La Minh Mẫn 21/03/1996 10 10 9 9.3 9.5 6 7.7

5 0301161184 Lê Thanh Sang 01/06/1998 10 10 9 9.3 9.5 8 8.7

6 0301161185 Phạm Ngọc Sang 20/01/1997 10 10 8 8.7 8.9 7 8.0

7 0301161198 Phạm Tấn Thành 02/07/1998 5 9 4 5.7 5.5 5 5.3

8 0301161201 Từ Lê Quốc Thịnh 04/01/1998 7 9 5 6.3 6.5 5 5.7

9 0301161214 Đào Đức Vinh 17/10/1998 10 5 5 5.0 6.0 5 5.5

10 0301161237 Nguyễn Tùng Dương 15/09/1998 8 10 9 9.3 9.1 8 8.5

11 0301161263 Lê Văn Khang 20/07/1997 8 9 6 7.0 7.2 6 6.6

12 0301161271 Nguyễn Xuân Lâm 26/01/1998 5 4 6 5.3 5.3 6 5.6

13 0301161291 Lê Văn Phong 20/05/1997 10 9 9 9.0 9.2 6 7.6

14 0301161321 Đoàn Vũ Xuân Trường 12/01/1998 10 9 9 9.0 9.2 8 8.6

15 0301161322 Đặng Quốc Trực 01/01/1998 8 5 9 7.7 7.7 7 7.4

16 0301161373 Võ Duy Khôi 03/12/1998 9 9 9 9.0 9.0 9 9.0

17 0303151518 Nguyễn Thanh Sang 03/10/97 8 9 6 7.0 7.2 3 5.1

18 0308161032 Trần Phạm Phát Huy 19/03/1998 1 1 5 3.7 3.1 5 4.1

19 0308161074 Lê Đình Phước 21/01/1998 7 5 4 4.3 4.9 5 4.9

20 0308161079 Nguyễn Hoàng Minh Quân 19/12/1998 10 9 3 5.0 6.0 4 5.0

21 0308161101 Lê Văn Tín 27/10/1998 7 5 5 5.0 5.4 5 5.2

22 0308161114 Huỳnh Anh Tuấn 15/10/1997 7 9 7 7.7 7.5 7 7.3

23 0308161120 Nguyễn Văn Tùng 04/01/1998 8 5 6 5.7 6.1 7 6.6

24 0308161127 Phạm Lê Viên 27/01/1998 5 5 4 4.3 4.5 0 2.2

25 0308161129 Nguyễn Quang Vương 12/07/1998 5 5 5 5.0 5.0 9 7.0

26 0308161146 Phạm Hoài Duy 18/11/1998 3 1 5 3.7 3.5 5 4.3

27 0308161156 Nguyễn Đình Độ 12/12/1998 3 1 2 1.7 1.9 4 3.0

28 0308161164 Lý Duy Hào 12/12/1998 3 1 5 3.7 3.5 6 4.8

29 0308161165 Võ Hồng Hải 10/11/1998 1 1 7 5.0 4.2 7 5.6

30 0308161180 Đỗ Thái Huy 22/03/1998 1 1 3 2.3 2.1 3 2.5

31 0308161181 Lâm Quang Huy 17/08/1998 3 4 3 3.3 3.3 5 4.1

32 0308161192 Võ Hoàng Thái Lâm 15/10/1998 3 5 3 3.7 3.5 6 4.8

33 0308161227 Lê Quốc Thái 10/09/1998 3 5 4 4.3 4.1 6 5.0

34 0308161249 Đào Duy Tuấn 21/06/1998 3 1 4 3.0 3.0 5 4.0

35 0308161260 Trần Hoàng Vĩ 23/09/1998 8 5 9 7.7 7.7 9 8.4

36 0308161261 Trần Quý Vương 16/01/1998 5 4 6 5.3 5.3 6 5.6

37 0224161006 Nguyễn Huỳnh Trung Chiến 25/09/98 5 5 5 5.0 5.0 3 4.0

38 0224161008 Lê Anh Duy 22/09/98 7 5 7 6.3 6.5 6 6.2

39 0224161046 Nguyễn Thanh Phong 08/04/97 7 5 4 4.3 4.9 4 4.4

40 0461161003 Hồ Gia Bảo 01/01/97 3 3 3 3.0 3.0 3 3.0

41 0461161137 Lê Thành Nhân 12/08/98 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0
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STT Mã số Họ Tên Ngày sinh CC 15P 1T TBKT GK Thi L1 TK 1

42 0465141376 Nguyễn Văn Toàn 29/09/1996 5 4 8 6.7 6.3 5 5.7

43 0465141198 Đặng Quốc Cường 01/01/1995 5 4 5 4.7 4.7 6 5.4

44 0465151134 Lê Tấn Phong 16/12/97 5 5 2 3.0 3.4 5 4.2

45 0465151176 Trần Hồ Minh Vũ 13/04/96 5 5 4 4.3 4.5 5 4.7

46 0465151233 Phan Hoàng Phú 02/09/96 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

47 0465161181 Nguyễn Thành Ân 14/02/96 5 1 5 3.7 3.9 3 3.5

48 0465161188 Nguyễn Văn Nhựt Duy 08/01/97 1 1 7 5.0 4.2 4 4.1

49 0465161190 Võ Nhật Trường Duy 02/06/96 5 1 6 4.3 4.5 5 4.7

50 0465161194 Ngô Hồ Tuấn Đạt 07/07/98 9 9 7 7.7 7.9 6 7.0

51 0465161206 Trần Hiếu 21/03/98 1 1 0 0.3 0.5 3 1.7

52 0465161224 Mã Minh Nhựt 19/09/98 1 1 5 3.7 3.1 5 4.1

53 0465161247 Lê Chí Thanh 25/02/92 5 1 7 5.0 5.0 4 4.5

54 0466131485 Đỗ Xuân Phong 02/07/93 9 9 7 7.7 7.9 6 7.0

55 0466131460 Hoàng Anh Khoa 03/02/94 1 1 5 3.7 3.1 3 3.1

56 0466161012 Nguyễn Dương 25/06/97 1 1 0 0.3 0.5 3 1.7

57 0466161015 Lê Trần Thương Đạt 17/12/97 1 1 6 4.3 3.7 3 3.3

58 0466161019 Nguyễn Trần Trung Đức 21/10/98 1 1 6 4.3 3.7 4 3.8

59 0466161092 Nguyễn Phúc An 11/08/97 5 4 5 4.7 4.7 4 4.4

60 0466161099 Nguyễn Tường Chinh 18/08/96 5 1 2 1.7 2.3 8 5.2

61 0466161135 Đỗ Nguyễn Đức Minh 28/02/98 8 1 5 3.7 4.5 6 5.3

62 0466161182 Nguyễn Phan Hữu Vũ 05/01/98 7 5 3 3.7 4.3 4 4.2

63 0466161308 Lê Quang Linh 05/06/98 5 1 4 3.0 3.4 5 4.2

64 0466161345 Lý Thanh Thuận 12/02/98 1 1 4 3.0 2.6 4 3.3

65 0466161349 Vũ Minh Thức 21/01/98 6 5 8 7.0 6.8 7 6.9

66 0466161352 Phạm Anh Tú 29/12/98 5 5 3 3.7 3.9 6 5.0

67 0466161401 Trần Tuấn Minh 10/12/98 8 10 6 7.3 7.5 5 6.2

68 0466161430 Nguyễn Văn Trí 20/10/96 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

69 0467161025 Nguyễn Văn Hải 03/11/97 5 5 6 5.7 5.5 4 4.8
70 0467161122 Phan Quang Hiệp 08/12/96 7 10 7 8.0 7.8 8 7.9


